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 VẬT LÝ THẦY TRƯỜNG  

ĐỀ VỀ ĐÍCH 

ĐỀ SỐ 28 
 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 

Môn thi: VẬT LÝ 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 

Họ và tên học sinh:…………………………………………Trường:……………………… 
 

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

    A. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở và pin quang điện dựa vào hiện tượng quang điện. 

    B. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng 

yên. 

    C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ. 

    D. Trong môi trường trong suốt ánh sáng có màu sắc khác nhau chuyển động với tốc độ khác 

nhau. 

Câu 2. Một nguồn âm phát sóng cầu, đằng hướng, tại một điểm A có mức cường độ âm là 10dB. 

Mức cường độ âm tại B là 24dB. Tỉ số B

A

I

I
bằng 

 A. 25,1. B. 31,6. C. 39,8. D. 50,1. 

Câu 3. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa vào 

    A. hiện tượng tự cảm.                                                 B. hiện tượng cảm ứng điện từ. 

    C. khung dây quay trong điện trường.                        D. khung dây chuyển động trong từ trường 

Câu 4. Một con lắc đơn có chiều dài  = 1,75m, vật nặng có khối lượng m = 200g dao động điều 

hòa tại nơi có 2g 10m / s , với biên độ góc 0 0,12rad  . Động năng của con lắc tại li độ góc 

0,05rad   gần bằng 

 A. 29.7mJ. B. 20,8mJ. C. 0,12J. D. 0,016J. 

Câu 5. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là 

    A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. 

    B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại. 

    C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. 

    D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại 

Câu 6. Một vật dao động điều hòa với phương trình x 20cos 10t cm
2

 
  

 
. Tỉ số giữa động năng và 

thế năng tại li độ x = 12cm là 

 A. 
16

9
 B. 

9

16
 C. 

12

7
 D. 

7

12
 

Câu 7. Phát biểu nào dưới đây là sai? 

    A. Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian 

    B. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đo bằng thương số giữa công của lực lạ làm dịch 

chuyển điện tích q dương trong nguồn từ cực âm đến cực dương với điện tích đó 

    C. Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là tác dụng từ  

    D. Cường độ dòng điện trong một mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn và tỉ lệ 

nghịch với điện trở của mạch ngoài. 

Câu 8. Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, 
410

C F
0,5






, hệ số công suất của đoạn 

mạch cos 0,5  , biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch  u 100 2cos 100 t V  , điện áp hiệu dụng hai 

đầu tụ điện là 100V. Điện trở R có giá trị  

 A. 20Ω. B. 22,5Ω. C. 25Ω D. 27,5Ω 

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ? 

    A. Trong phóng xạ , hạt nhân con có số nơtron nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân mẹ. 



GV. Nguyễn Mạnh Trường – DĐ: 0978.013.019            2                                         Website: Thaytruong.vn 

    B. Trong phóng xạ 
-
, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số prôtôn khác nhau. 

    C. Trong phóng xạ , có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn được bảo toàn. 

    D. Trong phóng xạ 
+
, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số nơtron khác nhau. 

Câu 10. Trong không khí, khi hai điện tích điểm đặt cách nhau một đoạn d và d - 9(cm) thì lực 

tương tác giữa chúng là 2.10
-6

N và 8.10
-6

N. Giá trị của d là 

 A. 12cm. B. 14cm. C. 16cm. D. 18cm. 

Câu 11. Độ to của âm thanh được đặc trưng bằng 

    A. Cường độ âm. B. Biên độ dao động âm. C. Tần số của âm.         D. Mức cường độ âm. 

Câu 12. Một vật có khối lượng m = 200g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox, biết lực kéo về tác 

dụng lên vật tác dụng lên vật tại thời điểm t là F 8cos 20t N
6

 
   

 
. Vận tốc của vật tại li độ x = 7cm 

là: A. 183,3cm/s. B. 173,2cm/s. C. 160m/s. D. 142,8m/s. 

Câu 13. Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng 

    A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm. 

    B. của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng. 

    C. của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm. D. của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng. 

Câu 14. Đặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm 
1

L H


 một điện áp xay chiều  u 100cos 100 t V  . Khi 

điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là 68V thì dòng điện tức thời trong mạch là 

 A. 0,75A. B. 0,73A. C. 0,78A. D. 0,77A. 

Câu 15. Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có 

chuyển động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai ? 

    A. Tần số góc của dao động điều hòa bằng tốc độ góc của chuyển động tròn đều. 

    B. Biên độ của dao động điều hòa bằng bán kính của chuyển động tròn đều. 

    C. Lực kéo về trong dao động điều hòa có độ lớn bằng độ lớn lực hướng tâm trong chuyển động 

tròn đều. 

    D. Tốc độ cực đại của dao động điều hòa bằng tốc độ dài của chuyển động tròn đều. 

Câu 16. Một vòng dây tròn đường kính d = 10cm,  đặt nghiêng một góc 60
0
 với 

cảm ứng từ B  của từ trường đều như hình vẽ.  Trong thời gian t 0,029s  cảm ứng từ 

giảm đều từ B =  0,4T  xuống 0. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây  

có giá trị: A. 0,094V. B. 0,94V. C. 0,047V.                    D. 0,47V. 

Câu 17. Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là 
x

u 10cos 2 t cm
4

 
    

 
, (x đo bằng 

m, t đo bằng s). Tốc độ truyền sóng có độ lớn 

 A. 8m/s. B. 6m/s. C. 4m/s. D. 10m/s. 

Câu 18. Đặt điện áp u = U0cos(t) có  thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. 

Khi 
1

LC
   thì dòng điện trong mạch 

 A. cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch. B. nhanh pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch. 

 C. trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D. chậm pha so với điện áp hai đầu tụ điện. 

Câu 19. Vật kính của kính thiên văn là 1 thấu kính hội tụ tiêu cự lớn thị kính là 1 thấu kính hội tụ 

tiêu cự bé. Một người mắt không có tật dùng kính thiên văn để quan sát mặt trăng ở vô cực , khi đó 

khoảng cách vật kính - thị kính là 90cm độ bội giác của ảnh là 17. Tiêu cự của thị kính là 

 A. 5cm. C. 2,5cm. C. 10cm. D. 7,5cm 

Câu 20. Phát biểu nào sau đây là đúng ? 

    A. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên 

tục. 

    B. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch. 

60
0
 

B  
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0 

x(cm) 

t(s) 

10 

-10 

-5 

0,25 

    C. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy. 

    D. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy. 

Câu 21.  Công suất phát xạ của Mặt Trời là 3,9.10
26 

W, cho c = 3.10
8 

m/s. Trong 2,5h khối lượng 

Mặt Trời giảm mất  

 A. 2,34.10
13

kg.  B. 3,12.10
13

kg.  C. 3,9.10
13

kg.  D. 4,68.10
13

kg.  

Câu 22. Trong một phản ứng hạt nhân, có sự bảo toàn 

    A. số prôtôn. B. số nuclôn. C. số nơtron. D. khối lượng. 

Câu 23. Chiếu một bức xạ có bước sóng  = 0,18µm vào một quả cầu kim loại có giới hạn quang 

điện 0 0,3 m    đặt xa các vật khác. Quả cầu được tích điện đến điện thế cực đại bằng 

 A. 2,76V  B. 0,276V  C. - 2,76V  D. - 0,276V 

Câu 24. Phát biểu nào dưới đây là sai 

    A. Trong mạch dao động LC lý tưởng, điện tích trên một bản tụ trễ pha hơn cường độ dòng điện 

góc π/2. 

    B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường dao động cùng pha với nhau. 

    C. Sóng điện từ dùng trong thông tin liên lạc dưới nước là sóng trung 

    D. Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch LC 

Câu 25. Một con lắc lò xo vật nặng có khối lượng m = 400g được treo thẳng 

đứng, dao động điều hòa, một phần đồ thị li độ theo thời gian có dạng như hình 

vẽ. Dựa vào đồ thị suy ra độ cứng của lò xo bằng  

 A. 4,39N/m.  B. 5,26N/m. C. 6,14N/m.        D. 7,02N/m. 

Câu 26. Một mạch dao động lý tưởng, tại thời điểm t điện tích của tụ là 1q 2 C  , 

tại thời điểm 
3T

t
4

   thì dòng điện trong mạch là 2i 16mA . Tần số góc của mạch là 

 A. 6000rad/s. B. 7000rad/s. C. 8000rad/s. D. 9000rad/s 

Câu 27. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1mm, 

khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 2m. Nguồn S phát đồng thời 2 bức 

xạ có bước sóng 1 0,48 m    và 
2 . Trong khoảng rộng trên màn dài L 19,2mm , chính giữa là vân 

trung tâm, đếm được 35 vân sáng trong đó có 3 vân sáng là kết quả trùng nhau của hệ hai bức xạ. 

Tính 
2  biết hai trong ba vân sáng trùng nhau đó nằm ở ngoài cùng của bề rộng L? 

 A. 0,75 m  B. 0,50 m  C. 0,60 m  D. 0,40 m  

Câu 28. Cho phản ứng hạt nhân 37 37

17 18Cl p Ar n   , khối lượng của các hạt nhân là mAr = 36,956889u,                             

mCl = 36,956563u, mn = 1,008670u, mp = 1,007276u, 1u = 931MeV/c
2
. Phản ứng trên 

 A. toả ra 1,60132MeV.  B. thu vào 1,60132MeV.  

 C. toả ra 2,562112.10
-19

J. D. thu vào 2,562112.10
-19

J. 

Câu 29. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số 

có phương trình 1x 4,8cos 10 2t cm
2

 
  

 
 và  2 2x A cos 10 2t cm   . Biết tốc độ của vật tại thời điểm 

động năng bằng 3 lần thế năng là 0,3 6 m / s . Biên độ A2 là 

    A. 6,4 cm. B. 3,2 cm. C. 3,6 cm. D. 7,2 cm. 

Câu 30. Khi điện áp thứ cấp máy tăng thế của đường dây tải điện là 200kV thì tỉ lệ hao phí do tải 

điện năng là 10%. Muốn tỉ lệ hao phí chỉ còn 2,5% thì điện áp cuộn thứ cấp phải  

 A. tăng thêm 400kV B. tăng thêm 200kV  C. giảm bớt 400kV D. giảm bớt 200kV 

Câu 31: 24

11Na là  đồng vị phóng xạ β
+
 với chu kì bán rã T và biến đổi thành 24

12Mg . Lúc ban đầu (t = 

0) có một mẫu 24

11Na nguyên chất. Ở thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân 24

12Mg tạo thành và số hạt nhân 

24

11Na còn lại trong mẫu là 
1

3
. Ở thời điểm t2 = t1 + 2T , tỉ số nói trên bằng 

    A. 
7

12
 B. 

2

3
. C. 

11

12
 D. 

13

3
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Câu 32. Một mạch dao động LC lý tường trong mạch có dao động điện 

từ, biết một phần đồ thị dòng điện trong mạch có dạng như hình vẽ. 

Dựa vào đồ thị suy ra điện tích cực đại của tụ gần bằng 

 A. 0,41 C .          B. 0,55 C  C. 0,69 C   D. 0,83 C  

Câu 33. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp O1 và O2 dao động 

cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ tọa độ vuông góc Oxy (thuộc mặt nước) với gốc tọa độ là vị trí đặt 

nguồn O1 còn nguồn O2 nằm trên trục Oy. Hai điểm P và Q nằm trên Ox có OP = 4,5cm và OQ = 

8cm. Dịch chuyển nguồn O2 trên trục Oy đến vị trí sao cho góc 2PO Q  có giá trị lớn nhất thì phần tử 

nước tại P không dao động còn phần tử nước tại Q dao động với biên độ cực đại. Biết giữa P và Q 

không còn cực đại nào khác. Trên đoạn OP, điểm gần P nhất mà các phần tử nước dao động với 

biên độ cực đại cách P một đoạn là 

 A. 4cm. B. 3,4cm. C. 2,5cm. D. 2cm. 

Câu 34. Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ m = 10kg mang điện tích 5q 5.10 C  và lò xo có độ 

cứng k 10N / m , dao động điều hòa với biên độ 5cm trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Tại 

thời điểm quả cầu đi qua vị trí cân bằng và có vận tốc hướng ra xa điểm gắn lò xo với giá nằm 

ngang, người ta bật một điện trường đều có cường độ E = 10
4
V/m, cùng hướng với vận tốc của vật. 

Tỉ số giữa cơ năng lúc có điện trường và cơ năng ban đầu là 

  A. 2. B. 3 . C. 2  D. 3 . 

Câu 35. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là một điểm nút, 

B là một điểm bụng gần A nhất, AB = 14cm, gọi C là một điểm trong khoảng AB có biên độ bằng 

một nửa biên độ của B. Khoảng cách AC là 

 A. 
14

cm
3

  B. 
11

cm
5

  C.
3

cm
5

  D. 
15

cm
7

 

Câu 36. Theo Bo, trong nguyên tử Hidro electron chuyển động tròn quanh hạt nhân trên các quỹ 

đạo dừng dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện. Chuyển động có hướng các điện tích qua một tiết 

diện là một dòng điện vì thế chuyển động của electron quanh hạt nhân là các dòng điện – gọi là 

dòng điện nguyên tử. Khi electron chuyển động trên quỹ đạo L thì dòng điện nguyên tử có cường 

độ I1, khi electron chuyển động trên quỹ đạo N thì dòng điện nguyên tử có cường độ là I2. Tỉ số I1/I2 

bằng: A. 2                         B. 16  C. 8  D. 4  

Câu 37. Một lượng hỗn hợp gồm hai đồng vị phóng xạ với số lượng hạt nhân ban đầu như nhau. 

Đồng vị thứ nhất có chu kì bán rã là 2,4 ngày, đồng vị thứ hai có chu kì bán rã là 40 ngày. Sau thời 

gian t1 thì có 87,75% số hạt nhân của hỗn hợp bị phân rã, sau thời gian t2 thì có 75% số hạt nhân 

của hỗn hợp bị phân rã. Tỉ số 1

2

t

t
 là 

 A. 2. B. 3.                  C. 0,5.                      D. 2,5 

Câu 38. Cho mạch điện như hình vẽ:UAB = 120V; ZC =10 3 ; R = 10; 

 ANu 60 6cos 100 t V  ; UNB = 60V. Cấu tạo của mạch X gồm: 

 A. O O

0,1
R 10 ;L H

3
  


  B. O O

0,2
R 20 ;L H

3
  


  C. O O

0,15
R 15 ;L H

3
  


  D. O O

0,25
R 25 ;L H

3
  


  

Câu 39. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng với hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần 

lượt là 1λ = 0,66μm  và 2, với 0,45μm < 2 <0,54 μm. Trên màn, vân sáng bậc ba của bức xạ có bước 

sóng 1λ  trùng với vân sáng bậc k2 của bức xạ có bước sóng 2λ . Giá trị của 2λ  và k2 lần lượt bằng 

A. 0,480μm và 3. B. 0,495μm và 4. C. 0,495μm và 3. D. 0,480μm và 4. 

Câu 40. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 50  nối tiếp với cuộn dây thuần cảm 
0,25

H


. Điện áp hai đầu mạch có biểu thức  2u 100cos 100 t V  . Cường độ dòng điện hiệu dụng 

trong mạch là: A. 1,118 A          B. 0,5 A  C. 1,5A D. 1,832A 

---------------HẾT-------------- 

i(mA) 
3 2   

3 2   
0,125 

t(ms) 
0 

A 

C 

M N 

R 
B X 
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GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ÔN THI SỐ 28 

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

    A. Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở và pin quang điện dựa vào hiện tượng quang điện. 

    B. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên. 

    C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ. 

    D. Trong môi trường trong suốt ánh sáng có màu sắc khác nhau chuyển động với tốc độ khác nhau. 

Câu 2. Một nguồn âm phát sóng cầu, đằng hướng, tại một điểm A có mức cường độ âm là 10dB. Mức cường độ âm 

tại B là 24dB. Tỉ số B

A

I

I
bằng 

 A. 25,1. B. 31,6. C. 39,8. D. 50,1. 

Hướng dẫn giải: 

B B
B A

A A

I I
L L 10lg 14 25,1

I I
      

Câu 3. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa vào 

    A. hiện tượng tự cảm.                                                 B. hiện tượng cảm ứng điện từ. 

    C. khung dây quay trong điện trường.                        D. khung dây chuyển động trong từ trường 

Câu 4. Một con lắc đơn có chiều dài l = 1,75m, vật nặng có khối lượng m = 200g dao động điều hòa tại nơi có 
2g 10m / s , với biên độ góc 0 0,12rad  . Động năng của con lắc tại li độ góc 0,05rad   gần bằng 

 A. 29.7mJ. B. 20,8mJ. C. 0,12J. D. 0,016J. 

Hướng dẫn giải 

 2 2

0đ

1
W mg 20,8mJ

2
   l   

Câu 5. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là 

    A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. 

    B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại. 

    C. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen. 

    D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại 

Câu 6. Một vật dao động điều hòa với phương trình x 20cos 10t cm
2

 
  

 
.  Tỉ số giữa động năng và thế năng tại li 

độ x = 12cm là 

 A. 
16

9
 B. 

9

16
 C. 

12

7
 D. 

7

12
 

Hướng dẫn giải: 
2

đ

2

2

t

W A x 16

W x 9


   

Câu 7. Phát biểu nào dưới đây là sai? 

    A. Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian 

    B. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đo bằng thương số giữa công của lực lạ làm dịch chuyển điện 

tích q dương trong nguồn từ cực âm đến cực dương với điện tích đó 

    C. Tác dụng đặc trưng nhất của dòng điện là tác dụng từ  

    D. Cường độ dòng điện trong một mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn và tỉ lệ nghịch với 

điện trở của mạch ngoài. 

Câu 8. Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, 
410

C F
0,5






, hệ số công suất của đoạn mạch 

cos 0,5  , biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch  u 100 2cos 100 t V  , điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là 

100V. Điện trở R có giá trị  

 A. 20Ω. B. 22,5Ω. C. 25Ω D. 27,5Ω 

  Hướng dẫn giải: 

C

C

U U R
I 2A;Z 50 ;cos R Zcos

Z I Z
           25Ω 

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ? 

    A. Trong phóng xạ , hạt nhân con có số nơtron nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân mẹ. 

    B. Trong phóng xạ 
-
, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số prôtôn khác nhau. 
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    C. Trong phóng xạ , có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn được bảo toàn. 

    D. Trong phóng xạ 
+
, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số nơtron khác nhau. 

Câu 10. Trong không khí, khi hai điện tích điểm đặt cách nhau một đoạn d và d - 9(cm) thì lực tương tác giữa chúng 

là 2.10
-6

N và 8.10
-6

N. Giá trị của d là 

 A. 12cm. B. 14cm. C. 16cm. D. 18cm. 

Hướng dẫn giải: 
2

2 2

1 1 1

2

F Fd d a
d

F d a d a F F
1

F

 
      

  


 18cm 

Câu 11. Độ to của âm thanh được đặc trưng bằng 

    A. Cường độ âm.  B. Biên độ dao động âm.         

 C. Tần số của âm.          D. Mức cường độ âm. 

Câu 12. Một vật có khối lượng m = 200g, dao động điều hòa dọc theo trục Ox, biết lực kéo về tác dụng lên vật tác 

dụng lên vật tại thời điểm t là F 8cos 20t N
6

 
   

 
. Vận tốc của vật tại li độ x = 7cm là  

 A. 183,3cm/s. B. 173,2cm/s. C. 160m/s. D. 142,8m/s. 

Hướng dẫn giải: 

2 2 2

2

8
m A 8 A 0,1m v A x

m
         


142,8m/s 

Câu 13. Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng 

    A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm. 

    B. của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng. 

    C. của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm. 

    D. của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng. 

Câu 14. Đặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm 
1

L H


 một điện áp xay chiều  u 100cos 100 t V  . Khi điện áp tức 

thời hai đầu đoạn mạch là 68V thì dòng điện tức thời trong mạch là 

 A. 0,75A. B. 0,73A. C. 0,78A. D. 0,77A. 

Hướng dẫn giải: 
2

0L L
0 0 2

0L

U u
I 1A;i I 1

L U
      


0,73A 

Câu 15. Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao 

động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai ? 

    A. Tần số góc của dao động điều hòa bằng tốc độ góc của chuyển động tròn đều. 

    B. Biên độ của dao động điều hòa bằng bán kính của chuyển động tròn đều. 

    C. Lực kéo về trong dao động điều hòa có độ lớn bằng độ lớn lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều. 

    D. Tốc độ cực đại của dao động điều hòa bằng tốc độ dài của chuyển động tròn đều. 

B  Câu 16. Một vòng dây tròn đướng kính d = 10cm,  đặt nghiêng một góc 60
0
 với cảm ứng từ 

của từ trường đều như hình vẽ.  Trong thời gian t 0,029s  cảm ứng từ giảm đều từ            B =  

0,4T  xuống 0. Suất điện động cảm ứng  xuất hiện trong vòng dây  có giá trị 

 A. 0,094V. B. 0,94V. C. 0,047V.          D. 0,47V. 

Hướng dẫn giải: 
2

2

C

d
B cosB Scos B d cos4

t t t 4 t


      

   
   

= 0,094V 

Câu 17. Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là 
x

u 10cos 2 t cm
4

 
    

 
, (x đo bằng m, t đo bằng 

s). Tốc độ truyền sóng có độ lớn 

 A. 8m/s. B. 6m/s. C. 4m/s. D. 10m/s. 

Hướng dẫn giải: 

2
u acos t x

 
   

 
 2 rad / s  ; 

x x
2 8m v 8m / s

4 T 2

 
        
 

 

60
0
 

B  
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0 

x(cm) 

t(s) 

10 

-10 

-5 

0,25 

Câu 18. Đặt điện áp u = U0cos(t) có  thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi 
1

LC
   thì 

dòng điện trong mạch 

 A. cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch. B. nhanh pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch. 

 C. trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch D. chậm pha so với điện áp hai đầu tụ điện. 

Câu 19. Vật kính của kính thiên văn là 1 thấu kính hội tụ tiêu cự lớn thị kính là 1 thấu kính hội tụ tiêu cự bé. Một 

người mắt không có tật dùng kính thiên văn để quan sát mặt trăng ở vô cực , khi đó khoảng cách vật kính - thị kính 

là 90cm độ bội giác của ảnh là 17. Tiêu cự của thị kính là 

 A. 5cm. C. 2,5cm. C. 10cm. D. 7,5cm 

Hướng dẫn giải 

 

 

1 2 1 2

1 21

2

f f O O 90 1

f 85cm;f 5cmf
G 17 2

f


  


  
 



 

Câu 20. Phát biểu nào sau đây là đúng ? 

    A. Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên tục. 

    B. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch. 

    C. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy. 

    D. Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy. 

Câu 21.  Công suất phát xạ của Mặt Trời là 3,9.10
26

W, cho c = 3.10
8
m/s. Trong 2,5h khối lượng Mặt Trời giảm mất  

 A. 2,34.10
13

kg.  B. 3,12.10
13

kg.  C. 3,9.10
13

kg.  D. 4,68.10
13

kg.  

Hướng dẫn giải: 

   
2

13

2

E m.c P.t
P m 1,56.10 kg

t t c


       

Câu 22. Trong một phản ứng hạt nhân, có sự bảo toàn 

    A. số prôtôn. B. số nuclôn. C. số nơtron. D. khối lượng. 

Câu 23. Chiếu một bức xạ có bước sóng  = 0,18µm vào một quả cầu kim loại có giới hạn quang điện 0 0,3 m    

đặt xa các vật khác. Quả cầu được tích điện đến điện thế cực đại bằng 

 A. 2,76V  B. 0,276V  C. - 2,76V  D. - 0,276V 

Hướng dẫn giải: 

max max

0 0

hc hc hc 1 1
eV V 2,76V

e

 
      

    
 

Câu 24. Phát biểu nào dưới đây là sai 

    A. Trong mạch dao động LC lý tưởng, điện tích trên một bản tụ trễ pha hơn cường độ dòng điện góc π/2. 

    B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường dao động cùng pha với nhau. 

    C. Sóng điện từ dùng trong thông tin liên lạc dưới nước là sóng trung 

    D. Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch LC 

Câu 25. Một con lắc lò xo vật nặng có khối lượng m = 400g được treo thẳng đứng, dao động 

điều hòa, một phần đồ thị li độ theo thời gian có dạng như hình vẽ. Dựa vào đồ thị suy ra độ 

cứng của lò xo bằng  

A. 4,39N/m.   B. 5,26N/m. 

C. 6,14N/m.   D. 7,02N/m. 

Hướng dẫn giải: 

2x 1 4
cos rad / s k m

A 2 3 t 3

  
            7,02N/m. 

Câu 26. Một mạch dao động lý tưởng, tại thời điểm t điện tích của tụ là 1q 2 C  , tại thời điểm 
3T

t
4

   thì dòng 

điện trong mạch là 2i 16mA . Tần số góc của mạch là 

 A. 6000rad/s. B. 7000rad/s. C. 8000rad/s. D. 9000rad/s 

Hướng dẫn giải: 

1
1 2 2 1

0

q2 3T 3
. sin cos

T 4 2 2 Q

  
            ; 2 2

2

0 0

i i
sin

I Q
  


  

1 2 2

0 0 1

q i i

Q Q q
   


 8000rad/s 

M1 

i 

1   
q 

0 

M2 

2   
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Câu 27. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1mm, khoảng cách từ mặt 

phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 2m. Nguồn S phát đồng thời 2 bức xạ có bước sóng 
1 0,48 m    và 

2 . Trong khoảng rộng trên màn dài L 19,2mm , chính giữa là vân trung tâm, đếm được 35 vân sáng trong đó có 3 

vân sáng là kết quả trùng nhau của hệ hai bức xạ. Tính 
2  biết hai trong ba vân sáng trùng nhau đó nằm ở ngoài 

cùng của bề rộng L? 

 A. 0,75 m  B. 0,50 m  C. 0,60 m  D. 0,40 m  

Hướng dẫn giải: 

 Gọi 
1 2n , n  lần lượt là số vân sáng của bức xạ 

1 2,  . 

1 2n n 35 3 38    , 1
1

D
i 0,96

a


   

   1 1 2 2 1 2 2 2L n 1 i n 1 i n 21 n 17 i 1,2            

Câu 28. Cho phản ứng hạt nhân 37 37

17 18Cl p Ar n   , khối lượng của các hạt nhân là mAr = 36,956889u,                             

mCl = 36,956563u, mn = 1,008670u, mp = 1,007276u, 1u = 931MeV/c
2
. Phản ứng trên 

 A. toả ra 1,60132MeV.  B. thu vào 1,60132MeV.  

 C. toả ra 2,562112.10
-19

J. D. thu vào 2,562112.10
-19

J. 

Hướng dẫn giải: 

  2

Cl p Ar nE m m m m c 1,60132MeV        

Câu 29. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số có phương trình 

1x 4,8cos 10 2t cm
2

 
  

 
 và  2 2x A cos 10 2t cm   . Biết tốc độ của vật tại thời điểm động năng bằng 3 lần thế 

năng là 0,3 6 m / s . Biên độ A2 là 

    A. 6,4 cm. B. 3,2 cm. C. 3,6 cm. D. 7,2 cm. 

Hướng dẫn giải: 

 

 

2 2 2 2

2

2 2 2

2

1 1 1
m A mv mv

A 6cm A 3,6cm2 2 6

A 4,8 A


  

   
  

 

Câu 30. Khi điện áp thứ cấp máy tăng thế của đường dây tải điện là 200kV thì tỉ lệ hao phí do tải điện năng là 10%. 

Muốn tỉ lệ hao phí chỉ còn 2,5% thì điện áp cuộn thứ cấp phải  

 A. tăng thêm 400kV B. tăng thêm 200kV  C. giảm bớt 400kV D. giảm bớt 200kV 

Hướng dẫn giải: 

 Công suất hao phí 
2

2

2 2 2 2

P .R P P.R
P I .R

U .cos P U .cos


    

 
 1

2 2

1

P P.R 10

P U .cos 100


  


;  

  Và 2
2 12 2

2

P P.R 2,5
U 2U 400kV,

P U .cos 100


    


 Vậy phải tăng thêm 200kV 

Câu 31: 24

11Na là  đồng vị phóng xạ β
+
 với chu kì bán rã T và biến đổi thành 24

12Mg . Lúc ban đầu (t = 0) có một mẫu 

24

11Na nguyên chất. Ở thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân 24

12Mg tạo thành và số hạt nhân 24

11Na còn lại trong mẫu là 
1

3
. 

Ở thời điểm t2 = t1 + 2T , tỉ số nói trên bằng 

    A. 
7

12
 B. 

2

3
. C. 

11

12
 D. 

13

3
 

Hướng dẫn giải: 

 Số hạt nhân Mg tạo thành bằng số hạt nhân Na bị phân rã trong thời gian t; Gọi No là số hạt Na ban đầu;  thời 

điểm t1:  
1

1 1

1

t
Mg t to o

t

Na o

N N N .e 1 4
e 1 e

N N e 3 3


 




      ; 

          Thời điểm t2: 1 1
Mg t 2T t 2.0,693

Na

N 13
e 1 e .e 1

N 3
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Câu 32. Một mạch dao động LC lý tường trong mạch có dao động điện từ, biết một 

phần đồ thị dòng điện trong mạch có dạng như hình vẽ. Dựa vào đồ thị suy ra điện 

tích cực đại của tụ gần bằng 

 A. 0,41 C .          B. 0,55 C  

 C. 0,69 C        D. 0,83 C  

Hướng dẫn giải: 

0
.0 0

I2
I 3 2 mA;T 0,5ms 4000 rad / s Q

T


       


 

Câu 33. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp O1 và O2 dao động cùng pha, cùng 

biên độ. Chọn hệ tọa độ vuông góc Oxy (thuộc mặt nước) với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn O1 còn nguồn O2 nằm 

trên trục Oy. Hai điểm P và Q nằm trên Ox có OP = 4,5cm và OQ = 8cm. Dịch chuyển nguồn O2 trên trục Oy đến vị 

trí sao cho góc 2PO Q  có giá trị lớn nhất thì phần tử nước tại P không dao động còn phần tử nước tại Q dao động với 

biên độ cực đại. Biết giữa P và Q không còn cực đại nào khác. Trên đoạn OP, điểm gần P nhất mà các phần tử nước 

dao động với biên độ cực đại cách P một đoạn là 

 A. 4cm. B. 3,4cm. C. 2,5cm. D. 2cm. 

Hướng dẫn giải: 

 Đặt O1O2 = x. Dựa vào hình vẽ ta có:  

2

8 4,5
tan tan 3,5 3,5x xtan PO Q tan( )

8 4,5 361 tan .tan 2 361 . x
x x x


 

     
  

 

 

  2 2

2 2max
PO Q x 6cm PO 4,5 6 7,5cm        

 vì P không dao động  
2 1

1
PO PO k

2

 
    

 

2 2

2QO 8 6 10cm      

 vì Q dao động cực đại  2 1 1QO QO 2 k     

 Vì giữa P và Q không có cực đại nào khác nên k1 = k2 = 1 2cm  . điểm gần P nhất dao động cực đại 

ứng với k 2 cách P đoạn y 

 2 2(4,5 y) 6 (4,5 y) 2.2      y = 2cm 

Câu 34. Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ m = 10kg mang điện tích 5q 5.10 C  và lò xo có độ cứng k 10N / m , 

dao động điều hòa với biên độ 5cm trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Tại thời điểm quả cầu đi qua vị trí cân 

bằng và có vận tốc hướng ra xa điểm gắn lò xo với giá nằm ngang, người ta bật một điện trường đều có cường độ E 

= 10
4
V/m, cùng hướng với vận tốc của vật. Tỉ số giữa cơ năng lúc có điện trường và cơ năng ban đầu là 

  A. 2. B. 3 . C. 2  D. 3 . 

Hướng dẫn giải: 

 Tốc độ tại vị trí cân bằng cũ là v A  = 
k

.A 5cm / s
m

  

 Vị trí cân bằng mới cách vị trí cân bằng cũ một đoạn: 
q E

x 5cm
k

   

 Biên độ mới:
2

2

1 2

v
A x 5 2cm  


 

 Tỉ số cần tính:
2

1 1

2

W A
2

W A
   

Câu 35. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là một điểm nút, B là một điểm 

bụng gần A nhất, AB = 14cm, gọi C là một điểm trong khoảng AB có biên độ bằng một nửa biên độ của B. Khoảng 

cách AC là 

 A. 
14

cm
3

  B. 
11

cm
5

  C.
3

cm
5

  D. 
15

cm
7

 

Hướng dẫn giải: 

 Bước sóng: 4AB 56cm    

 Khoảng cách giữa một nút và một bụng liên tiếp là 14 56cm
4


     

i(mA) 
3 2   

3 2   
0,125 

t(ms) 
0 

A 

B 

M 

bụng 

nút 



GV. Nguyễn Mạnh Trường – DĐ: 0978.013.019            10                                         Website: Thaytruong.vn 

 Độ lệch pha biên độ giữa A và M : 
d

2  


 

 Dựa vào vòng tròng lượng giác : MA 1 d 14
sin 2 . d cm

A 2 6 12 3

 
          


 

Câu 37. Theo Bo, trong nguyên tử Hidro electron chuyển động tròn quanh hạt nhân trên các quỹ đạo dừng dưới tác 

dụng của lực hút tĩnh điện. Chuyển động có hướng các điện tích qua một tiết diện là một dòng điện vì thế chuyển 

động của electron quanh hạt nhân là các dòng điện – gọi là dòng điện nguyên tử. Khi electron chuyển động trên quỹ 

đạo L thì dòng điện nguyên tử có cường độ I1, khi electron chuyển động trên quỹ đạo N thì dòng điện nguyên tử có 

cường độ là I2. Tỉ số I1/I2 bằng 

    A. 2                          B. 16  C. 8  D. 4  

Hướng dẫn giải: 

 1 1

2 2

Ie e
I

T 2 I


   

 
; 

2 2
2

n2 3

n n

e ke
k m r

r r .m
  

 

 

3
23

o1 2

33
2

2 1
o

4 rI r
8

I r 2 r
     

Câu 38. Một lượng hỗn hợp gồm hai đồng vị phóng xạ với số lượng hạt nhân ban đầu như nhau. Đồng vị thứ nhất 

có chu kì bán rã là 2,4 ngày, đồng vị thứ hai có chu kì bán rã là 40 ngày. Sau thời gian t1 thì có 87,75% số hạt nhân 

của hỗn hợp bị phân rã, sau thời gian t2 thì có 75% số hạt nhân của hỗn hợp bị phân rã. Tỉ số 1

2

t

t
 là 

 A. 2. B. 3. C. 0,5. D. 2,5 

Hướng dẫn giải: 

 N0 là số hạt nhân ban đầu của mỗi đồng vị phóng xạ   số hạt nhân ban đầu của hỗn hợp là 02N . 

 
1N  là số hạt nhân còn lại của đồng vị phóng xạ 1. Ta có: 1

t

T

1 0N N 2 .


  

  
2N  là số hạt nhân còn lại của đồng vị phóng xạ 2. Ta có: 2

t

T

2 0N N 2 .


  

 Phần trăm số hạt nhân còn lại của hỗn hợp: 1 2

t t

T T1 2

0

N N
0,5 2 2

2N

  
  

 
 

 : 

 Tại t1: 
1 1

ln 2 ln 2
t t

2,4 4
10,5 e e 0,1225 t 81,16585.

  
     

 

 

 Tại t2: 
2 2

ln 2 ln 2
t t

2,4 4
20,5 e e 0,25 t 40,0011.

  
     

 

  tỉ số thời gian: 1

2

t
2.

t
  

Câu 38. Cho mạch điện như hình vẽ:UAB = 120V; ZC =10 3 ; R = 10; 

 ANu 60 6cos 100 t V  ; UNB = 60V. Cấu tạo của mạch X gồm: 

 A. O O

0,1
R 10 ;L H

3
  


  B. O O

0,2
R 20 ;L H

3
  


  

 C. O O

0,15
R 15 ;L H

3
  


  D. O O

0,25
R 25 ;L H

3
  


  

Hướng dẫn giải: 

 Xét tam giác ANB, ta nhận thấy AB
2
 = AN

2
 + NB

2
, vậy đó là tam giác 

vuông tại N 

  Từ giản đồ ta nhận thấy NB  chéo lên mà trong X chỉ chứa 2 trong 3 phần 

tử nên X phải chứa Ro và Lo. Do đó ta vẽ thêm được 
0 0R LU ;U  như hình vẽ. 

 Xét tam giác vuông AMN: R

C C

U R 1
tan

U Z 63


       

  Xét tam giác vuông NDB: 

O OR NB L NB

3 1
U U cos 60. 30 3V;U U sin 60. 30V

2 2
         

 Mặt khác: UR = UANsin = 60
1

3. 30 3V
2
  RU

I 3 3A
R

    

A 

C 

M N 

R 
B X 

A 

β α UAB 

UAN UC 

M UR 

N 
β 
UR0 

UL0 

D 

B 

UNB 

I 
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  Vậy hộp đen X gồm: O O

O

R L

O L O

U U 10 0,1
R 10 ;Z L H

I I 3 3
      


 

Câu 39. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng với hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là 
1λ = 0,66μm  

và 2, với 0,45μm <
 
2 <0,54 μm. Trên màn, vân sáng bậc ba của bức xạ có bước sóng 

1λ  trùng với vân sáng bậc k2 

của bức xạ có bước sóng 
2λ . Giá trị của 

2λ  và k2 lần lượt bằng 

A. 0,480μm và 3. B. 0,495μm và 4. C. 0,495μm và 3. D. 0,480μm và 4. 

Hướng dẫn giải: 

Ta có: 1 1
1 1 2 2 2

2 2

k 1,98
k k m(1)

k k


         

Mặt khác: 
2 2 2

2

1,98
0,45 0,54 0,45 0,54 3,7 k 4,4 k 4

k
             

Thế k2 vào (1): 
2 0,495 m     

Câu 40. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 50  nối tiếp với cuộn dây thuần cảm 
0,25

H


. Điện áp hai 

đầu mạch có biểu thức  2u 100cos 100 t V  . Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 

 A. 1,118 A B. 0,5 A  C. 1,5A D. 1,8 32A 

Hướng dẫn giải: 

 Ta có  2 1 cos200 t
u 100cos 100 t 100 50 50cos200 t

2

  
      

 
 

 Điện áp này gồm hai phần 

 Điện áp một chiều 1U 50V  thì R=50  và ZL=0 cường độ dòng điện chạy trong mạch: 1
1

U 50
I 1A

R 50
    

 Điện áp một chiều 2U 25 2V , tần số góc 200 rad / s   thì R 50   và  

L

0,25
Z L .200 50    


 

 Cường độ dòng điện chạy trong mạch 
2

2
2 2 2 2

L

U 25 2
I 0,5A

R Z 50 50
  

 
 

 Ta có: 2 2 2 2 2

1 2 1 2 1 2P P P RI RI RI I I I 1,118A           

----Hết ---- 

 

 

 


